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	1. 
	TN-71
	Cải tiến mô hình chuỗi thời gian mờ ứng dụng trong dự báo đỉnh mặn cho một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long
	Xây dựng được hai mô hình dự báo mới cho số liệu chuỗi thời gian và phần mềm thực hiện chúng dựa trên những cải tiến về phương pháp mờ hóa dữ liệu dạng chuỗi, kết hợp với bài toán phân tích chùm được đánh giá phù hợp hơn các mô hình đã công bố gần đây trong dự báo độ mặn tại các tỉnh ven biển ĐBSCL. 
	1. Sản phẩm khoa học:
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.
2. Sản phẩm đào tạo:
- Số lượng thạc sĩ (bảo vệ thành công Luận văn đúng hướng nghiên cứu của đề tài):    02 thạc sĩ.
- Đóng góp đào tạo: 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài).     
3. Sản phẩm ứng dụng                   
- 01 gói phần mềm về dự báo trên phần mềm thống kê R.                     
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	2. 
	TN-72
	Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
	Đánh giá đa dạng di truyền của giống cá Butis và cung cấp dẫn liệu về đặc điểm tăng trưởng, sinh thái học dinh dưỡng, sinh học sinh sản và quần thể của hai loài cá B. humeralis và B. koilomatodon ở vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
	1. Sản phẩm khoa học:
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế  trong hệ thống ISI                         
- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước                          
2.Sản phẩm đào tạo:                                  
-02 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài  
- 01 NCS được hỗ trợ đào tạo theo hướng nghiên cứu của đề tài                                 
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác 
-Bộ mẫu ngâm với đầy đủ các chỉ tiêu phân loại của các loài cá thuộc giống Butis. 
 -50 tiêu bản hiển vi lát cắt ngang qua tuyến tinh và tuyến trứng của hai loài cá B. humeralis và B. koilomatodon 
 -Bộ dữ liệu về đặc điểm sinh thái học dinh dưỡng, sinh học sinh sản và quần thể của hai loài B. humeralis và B. koilomatodon ở khu vực nghiên cứu.
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	3. 
	NN 70
	Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC (Fertility Capability Classfication)
	- Xác định được các chỉ thị sự suy giảm độ phì đất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở hệ thống FCC.
- Xác định dược các biện pháp cải thiện sự suy giảm độ phì đất trên cơ sở đánh giá bằng hệ thống FCC
- Xây dựng phương pháp xác định và phân loại các chỉ thị sự suy thoái độ phì đất nông nghiệp trên cơ sở hệ thống FCC ở đồng bằng sông Cửu Long.
	1. Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus: 01 bài;
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài
- Số lượng sách xuất bản: 01 sách tham khảo
2. Sản phẩm đào tạo
- Đào tạo  thành công 01 thạc sĩ (đúng hướng nghiên cứu của đề tài
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài
3. Sản phẩm ứng dụng:
- Báo cáo đánh giá thực trạng và các trở ngại của đất trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp.
- Báo cáo xác định  chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp xác đinh các chỉ thị, phân loại, đánh giá, khuyến cáo sử dụng về cải thiện độ phì và sự suy thoái đất nông nghiệp vùng ĐBSCL có thể sử dụng cho cán bộ, các nhà làm công tác nông nghiệp khuyến nông.
	1
	TĐH Cần Thơ

	4. 
	YD-64
	Nghiên cứu tổng hợp toàn phần hoạt chất Belinostat làm nguyên liệu cho thuốc điều trị ung thư
	Xây dựng được quy trình tổng hợp nguyên liệu Belinostat quy mô 5.0 g/mẻ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 2017 để làm nguyên liệu cho bào chế thuốc điều trị ung thư.
	1. Sản phẩm khoa học
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống danh mục ISI
-  03  bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.          
2. Sản phẩm đào tạo :                           -02 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:                                                 - -01 quy trình tổng hợp nguyên liệu Belinostat quy mô 5.0 g/mẻ                   -30 gram Belinostat  đạt theo tiêu chuẩn dược diển Mỹ USP 2017. .
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	5. 
	YD-65
	Nghiên cứu khả năng chống lão hóa của một số cây thuốc  ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
	Xác định được một vài loài cây thuốc có hoạt tính chống lão hóa cao, định hướng cho việc khai thác sử dụng
	1. Sản phẩm khoa học
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống danh mục ISI
-  03  bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.          
2. Sản phẩm đào tạo 
-02 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:                                                                                                                      - Báo cáo kết quả khảo sát thành phần  hóa học và hoạt tính chống lão hóa  một số cây thuốc đã sàng lọc  (ít nhất 3 cây)                                                                     - Quy trình thử nghiệm các dược chất có hoạt tính chống lão hóa.                                                       - Đề xuất phương án sử dụng kết quả các cây thuốc đã sàng lọc được                      
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	6. 
	KX 75
	Lồng ghép giới trong nghiên cứu phát triển bền vững chuỗi giá trị nhãn Idor ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
	- Đánh giá hiện trạng sản xuất nhãn Idor ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất nhằm đạt yêu cầu về sản xuất an toàn của hộ trồng nhãn Idor ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
- Phân tích được chuỗi giá trị nhãn Idor
- Đề xuất được giải pháp cải thiện chuỗi giá trị nhãn Idor ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
	1. Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế Scopus: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế khác: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước: 01
2. Sản phẩm đào tạo:
- Đào tạo thành công 01 thạc sĩ (đúng hướng nghiên cứu của đề tài)
3. Sản phẩm ứng dụng:
- Các báo cáo hiện trạng sản xuất nhãn Idor, báo cáo phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất an toàn của hộ trồng nhãn Idor ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, báo cáo phân tích chuỗi giá trị nhãn Idor.
- Báo cáo đề xuất giải pháp cải thiện chuỗi giá trị nhãn Idor ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Một bản tóm tắt về khả năng ứng dụng để gửi cho Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn các tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long; có phản hồi về khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.
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	7. 
	KX 76
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long
	 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp siêu nhỏ ở Đồng bằng Sông Cửu long

	1. Sản phẩm khoa học:
-01 bài báo trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus
-01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
-01 sách tham khảo
2. Sản phẩm đào tạo
-01 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:
-Báo cáo kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp siêu nhỏ ở một số quốc gia.
-Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp siêu nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp siêu nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long
- Bản đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp siêu nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long
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